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1 

 
 

Điều dưỡng nội khoa : Dùng cho đào tạo Cao 

đẳng điều dưỡng 

Author: Ngô Huy Hoàng (Chủ biên); Phạm Thị 

Chỉ, Trần Thị Hằng 

Publisher: Hà Nội : Y học, 2015 

Description: 259 tr. ; 27 cm 

Edition: 1 edition 

ISBN: 9786046615736 

Ký hiệu: 616.005  B662 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

2 

 

Bài giảng Y học cổ truyền 

Author: Trần Thúy, Phạm Duy Nhạc, Hoàng Bảo 

Châu 

Publisher: Hà Nội : Y học, 2012 

Description: 477 tr. ; 27 cm 

Edition: 5 edition 

 

Ký hiệu: 615.8  T772 - T547 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

3 

 

Bài giảng sản phụ khoa. T.2 

Author: Nguyễn Đức Vy; Trần Thị Mai Phương, 

Nguyễn Đức Huynh...(Tham gia biên soạn) 

Publisher: Hà Nội : Y học, 2016 

Description: 378 tr. ; 27 cm 

Edition: 2 edition 

ISBN: 9786046620310 

Ký hiệu: 618.07  N576 - V996 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

4 

 

Bài giảng kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Y khoa 

: Công trình chào mừng 110 năm Thành lập 

Trường Đại học Y Hà Nội (1902 - 2012) 

Author: Nguyễn Văn Hiến, Lê Thu Hòa; Phạm 

Bích Diệp, Kim Bảo Giang...(Tham gia biên 

soạn) 

Publisher: Hà Nội : Y học, 2014 

Description: 106 tr. ; 27 cm 

Edition: 1 edition 

ISBN: 9786046607625 

Ký hiệu: 614.4  N576 - H633 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

5 

 

Melanie McEwen 

Author: Melanie McEwen 

Publisher: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2019 

Description: 608 tr. ; 26 cm 

Edition: 5th Edition 

ISBN:  

Ký hiệu: 9781496379825 M517  

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



6 

 

Quality by design : a clinical microsystems 

approach 

Author: Eugene C. Nelson, Paul B. Batalden, 

Marjorie M. Godfrey, editors ; foreword by 

Donald M. Berwick 

Publisher: San Francisco : Jossey-Bass/Wiley 

Description: 459 tr. ; 24 cm 

ISBN: 978087978983 

Ký hiệu: 362.1068  E87 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

7 

 

Oxygen therapy for children 

Author:  

Publisher: Geneva, Switzerland : World Health 

Organization, 2016 

Description: 57 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9789241549554 

Ký hiệu: 618.92  O988 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

8 

 

The new leadership challenge : creating the future 

of nursing 

Author: Shelia C. Grossman, Theresa M. Valiga 

Publisher: Philadelphia : F.A. Davis Company, 

2017 

Description: 293 tr. ; 23 cm 

Edition: 1 edition 

ISBN: 9780803657663 

Ký hiệu: 610.73068  S543 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

9 

 

Public health nursing : Population-centered health 

care in the community 

Author: Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster 

Publisher: St. Louis, Missouri : Elsevier, 2016 

Description: 1001 tr. ; 28 cm 

Edition: 9 edition 

ISBN: 9780323321532 

Ký hiệu: 610.7343  M319 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

10 

 

Davis's drug guide for nurses 

Author: April Hazard Vallerand, Cynthia A. 

Sanoski ; contributing editor, Courtney Quiring 

Publisher: Philadelphia, PA : F.A. Davis 

Company, 2019 

Description: 1478 tr. ; 23 cm 

Edition: 16 edition 

ISBN: 9780803669451 

Ký hiệu: 615.102  A654 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

11 

 

Medical statistics made easy 3 

Author: Michael Harris; Gordon Taylor 

Publisher: Banbury, UK : Scion, 2014 

Description: 116 tr. ; 24 cm 

Edition: 3 edition 

ISBN: 9781907904035 

Ký hiệu: 610.2  M621 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



12 

 

Wong's clinical manual of pediatric nursing 

Author: David Wilson; Marilyn J. Hockenberry 

Publisher: Louis Misouri : Elsevier, 2012 

Description: 346 tr. ; 28 cm 

Edition: 8 edition 

ISBN: 9780323077811 

Ký hiệu: 618.92  D249 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

13 

 

Pharmacology : Connections to nursing practice 

Author: Michael Patrick Adams, Carol Quam 

Urban, rebecca E. Suttel 

Publisher: Boston : Pearson, 2019 

Description: 1530 tr. ; 29 cm 

Edition: 4 edition 

ISBN: 9780134867366 

Ký hiệu: 615.1  M621 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

14 

 

Pediatric nursing : An introductory text 

Author: Debra L. Price, Julie F. Gwin 

Publisher: St. Louis, Mo : Elsevier/Saunders, 

2012 

Description: 536 tr. ; 28 cm 

Edition: 11 edition 

ISBN: 9781437717099 

Ký hiệu: 618.92  D288 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

15 

 

Applied pathophysiology : A conceptual 

approach to the mechanisms of disease 

Author: Carie A. Braun, Cindy M. Anderson 

Publisher: Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 

2017 

Description: 572 tr. ; 28 cm 

Edition: 3 edition 

ISBN: 9781496335869 

Ký hiệu: 616.07  C277 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

16 

 

Physical examination & health assessment 

Author: Carolyn Jarvis; original illustrations by 

Pat Thomas ; assessment photographs by Kevin 

Strandberg 

Publisher: St. Louis, Mo : Saunders/Elsevier, 

2016 

Description: 874 tr. ; 29 cm 

Edition: 7 edition 

ISBN: 9781455728107 

Ký hiệu: 616.075  C292 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

17 

 

Care coordination the game changer : How 

nursing is revolutionizing quality care 

Author: Gerri Lamb 

Publisher: Maryland : American nurses 

Association, 2014 

Description: 239 tr. ; 26 cm 

ISBN: 9781558105430 

Ký hiệu: 610.73068  G378 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



18 

 

Epidemiology for advanced nursing practice 

Author: Kiran Macha, John P. McDonough 

Publisher: Sudbury, MA : Jones & Bartlett 

Learning, 2012 

Description: 369 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9780763789961 

Ký hiệu: 614.422  K581 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

19 

 

Evidence - Based nursing : The research - 

Practice connection 

Author: Sarah Jo Brown 

Publisher: Burlington, MA : Jones & Bartlett, 

2018 

Description: 388 tr. ; 24 cm 

Edition: 4 edition 

ISBN: 9781284099430 

Ký hiệu: 610.73  S243 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

20 

 

Population health : Creating a culture of wellness 

Author: David B. Nash, Raymond J. Fabius, 

Alexis Skoufalos,... 

Publisher: Burlington, MA : Jones & Bartlett 

Learning, 2016 

Description: 466 tr. ; 24 cm 

Edition: 2 edition 

ISBN: 9781284047929 

Ký hiệu: 362.1  D249 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

21 

 

Philosophies and theories for advanced nursing 

practice 

Author: Janie B. Butts, Karen L. Rich 

Publisher: Sudbury, Mass : Jones and Bartlett 

Publishers, 2018 

Description: 700 tr. ; 23 cm 

ISBN: 9781284112245 

Ký hiệu: 610.7301  J337 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

22 

 
 

Pediatric nursing procedures 

Author: Vicky R. Bowden, Cindy Smith 

Greenberg 

Publisher: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2016 

Description: 826 tr. ; 30 cm 

Edition: 4 edition 

ISBN: 9781451192360 

Ký hiệu: 618.09200233  V637 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

23 

 

Handbook of clinical nursing : Medical-surgical 

nursing 

Author: Ronald L. Hickman, Jr., Celeste M. 

Alfes, Joyce J 

Publisher: New York, NY : Springer Publishing 

Company, LLC, 2018 

Description: tr. ; cm 

Ký hiệu: 610.73  R768 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



ISBN: 9780826130785 

24 

 

Pathophysiology : The biologic basis for disease 

in adults and children 

Author: Kathryn L. McCance, Sue E. Huether 

Publisher: St. Louis, Missouri : Elsevier, 2019 

Description: 1690 tr. ; 29 cm 

Edition: 8 edition 

ISBN: 9780323583473 

Ký hiệu: 616.07  K196 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

25 

 

Mosby's manual of diagnostic and laboratory 

tests 

Author: Kathleen Deska Pagana, Timothy J. 

Pagana 

Publisher: St. Louis, Mo : Mosby/Elsevier, 2018 

Description: 1137 tr. ; 23 cm 

Edition: 6 edition 

ISBN: 9780323446631 

Ký hiệu: 616.075  K196 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

26 

 

Medical - surgical nursing : Concepts and clinical 

practice 

Author: Susan C. deWit, Holly k. Stromberg, 

Carol Vreeland Dallred 

Publisher: Mosby : Elsevier, 2017 

Description: 1231 tr. ; 28 cm 

Edition: 3 Edition 

ISBN: 9780323243780 

Ký hiệu: 617.02331  S964 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 



HƯỚNG DẪN TRUY CẬP SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ 

http://thuvienso.hiu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với mô hình thư viện số này tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường 

sẽ có thể Download miễn phí cơ sở dữ liệu trực tuyến với hơn 1.400.000 tài liệu. Khai 

thác và tham khảo nguồn tài nguyên học tập của hơn 100 Thư viện số của các Thư 

viện trường liên kết trên toàn quốc. 

 Đăng nhập với Giảng viên – CBNV. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Tên+chữ cái đầu và tên lót 

Vd: Nguyễn Văn A  Tên đăng nhập = Mật khẩu = anv 

 Đăng nhập với Sinh viên. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên. 

Vd: Nguyễn Văn B, mã số SV 178091026: Tên đăng nhập = Mật khẩu = 178091026 

 

 

 

 

 

 

http://thuvienso.hiu.vn/


HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CSDL TRỰC TUYẾN 

 

1. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN 

Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 

bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được 

cập nhật hàng ngày. 

Địa chỉ truy cập:  http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

2. CSDL SpringerLink.  

- Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. 

- Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 

45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. 

- Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá 

nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải 

Field). 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

3. CSDL ProQuest. 

- Là CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay. Tích hợp của 28 CSDL được ưa 

dùng nhất, bao gồm: Kinh doanh & tin tức, Y dược, Khoa học & công nghệ, Khoa 

học & xã hội và nghiên cứu chung. 

- Bao quát các nguồn tài liệu từ xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án,… đến các 

hồ sơ doanh nghiệp như: Xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án, báo cáo hàng 

năm, nghiên cứu thị trường & ngành công nghiệp, báo cáo quốc gia… 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958


 KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ MIỄN PHÍ 

1. Luận văn miễn phí: https://oatd.org/  

2. Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc: https://www.un-ilibrary.org/  

3. Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông: https://www.itu-ilibrary.org/ 

4. CSDL MIT OpenCourseWare: https://ocw.mit.edu/index.htm  

5. CSDL FreeTechBook: http://www.freetechbooks.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 
215 Điện Biên Phủ - Phường 15 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.7308.3456 – Ext: 3630 

Email: library@hiu.vn – hoaitm@hiu.vn   

Website: http://www.thuvien.hiu.vn; http://thuvienso.hiu.vn 

https://www.facebook.com/Library-HIU 

https://oatd.org/
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